      

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
Đại diện: 
Bà Dương Thị Thu Huệ - Chủ tịch HĐQT 
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0904.684113
	Là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, Công ty không chỉ là nơi nghiên cứu - lai tạo các giống nấm mới mà còn là nơi đầu tiên áp dụng những công nghệ nuôi trồng Nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. 

	2
	Chuỗi sản xuất và cung cấp thịt lợn A-Z

Đại diện: 
HTX Hoàng Long, Ông Nguyễn Trọng Long – Giám đốc

	Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0982.873527

	HTX Hoàng Long (Tân Ước, Thanh Oai) tổ chức theo chuỗi khép kín. Quy mô và năng lực sản xuất: 01 Cơ sở giết mổ công suất 50 con/ngày đảm bảo ATTP và vệ sinh thú y theo quy định, 01 trang trại chăn nuôi lợn đạt tiêu chuẩn VietGAP với 3000 con lợn, trong đó có 350 nái, 7 lợn đực, còn lại là lợn nuôi thương phẩm. Hiện nay, sản phẩm tiêu thụ theo chuỗi bao gồm thịt lợn và các sản phẩm chế biến như giò, chả, nem chua, xúc xích đảm bảo an toàn thực phẩm mang thương hiệu “A-Z”.

	3
	Chuỗi thủy sản Vitot 

Đại diện: 
Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại VITOT (Vitot Seafood), Ông Phạm Hùng Thắng
	Số 263 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

ĐT: 0902.136936
	Vitot Seafood - Chuyên cung cấp, phân phối, bán lẻ Hải sản tươi, sống, giữ lạnh tự nhiên trong ngày, cá và hải sản một nắng, ẩm thực biển các miền. 



	4
	Chuỗi thủy sản NaturFish

Đại diện: 
Công ty CP Thực phẩm XNK Natur Fish, ông Hoàng Văn Sơn


	Số 349 Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

CH: Số 12, Tòa nhà CT5DN3, KĐT Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0912.718555/0912.743688


	Là hệ thống chuyên kinh doanh phân phối thủy hải sản chất lượng cao, có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên, đảm bảo vên sinh ATTP, chọn lọc phân loại sản phẩm, mang đến cho khách hàng sản phẩm đặc thù, an toàn, bổ dưỡng


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý
Đại diện: 
Bà Đặng Thị Cuối – Chủ hộ sản xuất  
	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0986.758153
	Với diện tích khoảng 4,6 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. 

	2
	Chuỗi rau

Đại diện: 
HTX NN Đông Cao, ông Vũ Văn Kỳ
	Xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0976695112


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 

	3
	Chuỗi rau

Đại diện: 
HTX NN Tân Minh, ông Phùng Danh Tuyên
	Xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0977760685


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 

	4
	Chuỗi rau Yên Mỹ - An Phát

Đại diện: 
HTX Dịch vụ Nông nghiệp Yên Mỹ, ông Trần Đức Vinh
	Xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 024.36813866


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề SX - KD

	1
	Cửa hàng Thực phẩm sạch Bếp Nhàn 

Đại diện: 
Đinh Thị Thanh Nhàn
	A29, Liền kề 6, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0936.532523 – 0973.399323
	Cửa hàng kinh doanh các loại nông sản thực phẩm và trái cây các loại, sản phẩm đảm bảo chất lượng ATTP 

	2
	Cửa hàng Thực phẩm sạch Linh mart 

Đại diện:
Nguyễn Phương Linh
	Tòa nhà Green Star số 234 đường Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0916.504548
	Cửa hàng kinh doanh các loại nông sản thực phẩm và trái cây các loại, sản phẩm đảm bảo chất lượng ATTP 

	3
	Cửa hàng Thực phẩm sạch Lộc Lan

Đại diện: Trần Đình Sơn
	Số 435 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 0947.463886
	Cửa hàng kinh doanh các loại nông sản thực phẩm và trái cây các loại, sản phẩm đảm bảo chất lượng ATTP 

	4
	Cửa hàng Thực phẩm sạch Phúc Hậu

Đại diện: Nguyễn Thị Hậu
	Số 53 Vạn Bảo, P. Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 0982.164624


	Cửa hàng kinh doanh các loại nông sản thực phẩm và trái cây các loại, sản phẩm đảm bảo chất lượng ATTP 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

 người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề, SX  kinh doanh

	1
	Trang trại cây ăn quả 

Đại diện: 
Ông Trần Văn Bình
	Báo Đáp, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0913.741688
	Trang trại trồng cam Canh, cam Vinh với số lượng lớn, sản phẩm đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	2
	Hợp tác xã nông nghiệp sạch Đức Hậu Lưu Quang

Đại diện: 
Ông Lê Hữu Diện
	Trung Cao, Trung Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0985 860 853


	HTX trồng bưởi diễn, bưởi da xanh, cam vinh, chanh đào với số lượng lớn, sản phẩm đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	3
	Trang trại cây ăn quả

Đại diện: 
Ông Trần Văn Dầu
	Bãi Bồi, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0986.168537
	Trang trại trồng cam Canh, cam Vinh với số lượng lớn, sản phẩm đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	4
	Trang trại trồng bưởi cảnh trong chậu
Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Mùa
	Kim An, Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0912.018858
	Trang trại trồng bưởi Diễn cảnh trong chậu với số lượng lớn đảm bảo chất lượng


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC

LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	tt
	Đơn vị, 

người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề, SXKD

	1
	HTX dịch vụ Nông nghiệp Vân Khúc

Đại diện: 
Ông Nguyễn Đăng Ngữ - Chủ nhiệm HTX
	Thôn Thanh Khúc, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0974.869468


	Làng làm bánh thôn Tranh Khúc được thành phố Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống từ năm 2011. Làng nghề hiện đã có hệ thống mã vạch cho thương hiệu tập thể làng nghề Tranh Khúc, bánh chưng làm xong được ép chân không, ghi mã vạch, chuyển đến các điểm tiêu thụ, các siêu thị, cửa hàng bán lẻ. 

	2
	Cơ sở sản xuất bánh chưng Thuý Phương

Đại diện: 
Bà Nguyễn Thuý Phương – Chủ cơ sở
	Thôn Thanh Khúc, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0987.609459

0978.728989
	Sản xuất và kinh doanh bánh chưng nguyên liệu luôn được đảm bảo hàng đầu từ khâu chọn gạo, chọn đỗ... Sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

	3
	Cửa hàng Bánh chưng ngon

Đại diện: 
Ông Lê Văn Hưng – Chủ cơ sở
	Số 48B, Ngõ 554, Đường Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 0968.318765
	Kinh doanh các loại bánh chưng xanh truyền thống, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, ngon đặc biệt như: bánh chưng gấc đỏ, bánh chưng nếp cẩm, bánh chưng nếp nương, bánh trưng xanh truyền thống…, bánh chưng từ các làng nghề nổi tiếng Bờ Đậu, Tranh Khúc, Lỗ Khê...

	4
	Cơ sở sản xuất giò, chả Ước Lễ Trần Công Châu

Đại diện: 
Bà Tô Thị Duyên – Chủ cơ sở 
	Cơ sở sản xuất: Số 8 Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: 02439.713387

0913.588751
CS1: Số 103 - A11 Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội 
ĐT: 0948.403668
CS2: Số 17 Nguyễn Khuyến, quận Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 0964 253 553
	Thương hiệu giò, chả Trần Công Châu, với bề dày gần 50 năm đã trở thành một “cây đại thụ” vang danh trong làng ẩm thực Hà thành. Sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm: nem chua, nem chua rán, nem chua nướng, giò lụa, giò tai, giò bò, chả quế… được lựa chọn rất kỹ các nguyên liệu sản phẩm trước khi chế biến.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề

sản xuất,

kinh doanh

	1
	Tổ sản xuất cam an toàn xã Việt Lâm

Đại diện: 
Hà Ngọc Châm
	Xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, Hà Giang

ĐT: 0962.734993
	Tổ sản xuất và kinh doanh quả cam sành với số lượng lớn, sản phẩm đã được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	2
	Tổ sản xuất cam VietGAP Trung Thành Vị Xuyên

Đại diện: 
Nguyễn Công Thuế
	Xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, Hà Giang

ĐT: 0372.200587


	Tổ sản xuất và kinh doanh quả cam sành với số lượng lớn, sản phẩm đã được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	3
	Tổ sản xuất cam VietGAP số 1

Đại diện: 
Lê Quang Cư
	Xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, Hà Giang

ĐT: 0355.558081
	Tổ sản xuất và kinh doanh quả cam sành với số lượng lớn, sản phẩm đã được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	4
	Tổ sản xuất cam VietGAP thôn Thượng

Đại diện: 
Bùi Văn Nam
	Xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, Hà Giang

ĐT: 0352.215111
	Tổ sản xuất và kinh doanh quả cam sành với số lượng lớn, sản phẩm đã được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP


Dự báo











